TIẾT 24: NÓI VÀ NGHE

(TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù- Phát hiện ra những vấn đề trong đời sống gia đình cần được quan tâm và chia sẻ ý kiến 
- Trình bày được suy nghĩ, ý kiến cá nhân về vấn đề trong đời sống gia đình ở ngôi thứ nhất
b. Năng lực chung

- Rèn năng lực nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác giữa các thành viên khi hoạt động nhóm.

2. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

- Qua những ví dụ thực tiễn, giáo dục lòng nhân ái, sự khoan dung, tình yêu gia đình
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: 

- Kế hoạch bài học.

- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, sơ đồ tư duy.

- Các phương tiện kỹ thuật, tranh ảnh liên quan đến chủ đề bài học.

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Học sinh: soạn bài theo hướng dẫn của giáo viên

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động 1: Khởi động 

a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh, kích thích sự tìm tòi khám phá của HS về môn học. 
b) Nội dung: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS 
d) Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
(1) GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?” 

- Luật chơi:

+ Có 5 câu hỏi điền khuyết để hoàn thành câu tục ngữ

+ 8 nhóm trả lời vào bảng nhóm
+ Thời gian trả lời sau khi đọc xong câu hỏi là 15s
+ Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

- Bộ câu hỏi:

+ Con có ... như nhà có ...

+ Con hư tại ..., cháu hư tại ...
+ Một giọt ... ... hơn ao ... ...

+ Thuận ... thuận ... , tát ... ... cũng cạn.
+ Thương cho ... cho ... , ghét cho ... cho ...
(2) GV hỏi: Những câu tục ngữ trên nói về chủ đề gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS suy nghĩ trả lời

-  GV quan sát, hỗ trợ, đánh giá.

B3: Báo cáo thảo luận:  HS trả lời miệng
* Dự kiến sản phẩm: 

(1) 1. cha ; nóc

2. mẹ ; bà

3. máu đào ; nước lã

4. Vợ ; chồng ; biển Đông

5. Roi ; vọt ; ngọt ; bùi

(2) Gia đình
B4: Đánh giá kết quả:
- HS nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét.
→ Giáo viên vào bài: Qua các văn bản đọc ở bài Gõ cửa trái tim, em đã cảm nhận được YN của gia đình đối với tất cả chúng ta. Nhưng trong thực tế, đời sống gia đình còn có nhiều vấn đề khác, cả tích cực và tiêu cực, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ cùng nhau chia sẻ về 1 vấn đề trong đời sống gia đình khiến em quan tâm và suy nghĩ nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 

a) Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập nêu ra ở hoạt động khởi động.
b) Nội dung: HS chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ “Think – Pair - Share”:
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Tổ chức hoạt động
	Dự kiến sản phẩm 
– Nội dung cần đạt

	I. Chuẩn bị bài nói

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
	(1) GV yêu cầu HS: Xác định mục đích nói và người nghe của dạng bài nói ngh “Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình”

(2) GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ “Think – Pair - Share”:

1/ Em sẽ trình bày ý kiến về vấn đề gì?

2/ Em sẽ làm những gì để chuẩn bị nội dung bài nói thật tốt?

3/ Em có thể làm gì để bài nói của mình thêm sinh động, hấp dẫn?
	(1) Mục đích nói: Chia sẻ ý kiến của em về một vấn đề trong đời sống gia đình

Người nghe: Thầy cô, bạn bè, người thân và những ai quan tâm đến vấn đề em nói

(2)

1/ Lựa chọn đề tài: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu của cha mẹ đối với con cái; tình cảm, cách cư xử của con cái đối với cha mẹ; sự tôn trọng sở thích và mong muốn của từng người, những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương;... 

2/ Chuẩn bị nội dung bài nói tốt: 

- Tìm thêm thông tin trong sách báo / phương tiện thông tin … để có cái nhìn toàn diện về đề tài

- Xây dựng đề cương cho bài nói gồm ba phần với nội dung ngắn gọn, rõ ràng:

+ Giới thiệu về người nói + đề tài

+ Biểu hiện của vấn đề + Nêu tác động của vấn đề với các vấn đề đối với các thành viên trong gia đình + Trình bày mong muốn + Cách giải quyết vấn đề

+ Chào, cảm ơn, xin góp ý

3/ Giúp bài nói thêm sinh động, hấp dẫn: 

- Chuẩn bị tranh ảnh, bài hát, đồ vật … về gia đình để minh họa cho bài viết

- Tập luyện thật kĩ ở nhà (một mình / nhóm) và kết hợp body language
( Trước khi nói
- Lựa chọn đề tài, nội dung nói.

- Tìm ý, lập ý cho bài nói.

- Chuẩn bị thêm tranh ảnh, bài hát, … để bài viết sinh động

- Tập luyện.

	Thực hiện nhiệm vụ
	-  HS thực hiện nhiệm vụ 

+ Think: HS làm việc cá nhân

+ Pair: Chia sẻ với bạn cùng bàn

+ Share: Chia sẻ với cả lớp

- GV quan sát, hỗ trợ
	

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm trình bày
	

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	

	II. Trình bày bài nói

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
	GV hỏi: Theo em, khi trình bày bài nói, người nói cần có những lưu ý / nhiệm vụ gì?
	- Người nói:

· + Trình bày bài nói theo dàn ý đã chuẩn bị

· Chú ý không sa vào liệt kê bằng chứng / kể chuyện

· + Liên hệ với bản thân để bài viết thêm sinh động

· + Nhấn mạnh vào cách ứng xử thích hợp mà em đã lựa chọn

· + Trình bày to, rõ ràng, phong thái tự tin, đĩnh đạc...



	Thực hiện nhiệm vụ
	HS suy nghĩ câu trả lời (HĐ cá nhân)


	

	Báo cáo thảo luận
	HS xung phong trả lời câu hỏi  
	

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức
	

	III. Trao đổi về bài nói

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
	GV hỏi: Người nghe sẽ có nhiệm vụ gì?

	- Người nghe

+ Lắng nghe

+ Nhận xét theo kĩ thuật 3 – 2 – 1

+ Chấm điểm theo bảng tiêu chí

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS suy nghĩ trả lời
	

	Báo cáo thảo luận
	HS trình bày ý kiến cá nhân
	

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, cho điểm, chốt kiến thức
	


Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức qua phần luyện nói
b) Nội dung: Luyện nói trước nhóm, trước lớp
c) Sản phẩm: Phần luyện nói của HS
d) Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS xem lại đề cương và thực hành luyện nói theo các bước 

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- Xem lại đề cương đã chuẩn bị ở nhà trong 2’

- Luyện nói theo cặp trong 10’

- Đại diện luyện nói trong 8’

- Nhận xét, trao đổi trong 5’

B3: Báo cáo thảo luận: HS nói theo các bước
B4: Đánh giá kết quả:
- HS đánh giá lẫn nhau về video trải nghiệm của mình trên Facebook của lớp.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Áp dụng phương pháp học tập trong nội dung cụ thể
c) Sản phẩm: video của HS
d) Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS: HS Thực hành nói tại nhà: Quay video chia sẻ ý kiến về 1 vấn đề trong đời sống gia đình và up lên Facebook / Tiktok …

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

-  HS thực hành nói và quay tại nhà dựa trên những góp ý và đánh giá của GV và các bạn trong lớp.

-  GV hỗ trợ (nếu cần)
B3: Báo cáo thảo luận: 
- HS trình bày cá nhân.
- HS gửi link video để chia sẻ với cô và các bạn trong lớp.
B4: Đánh giá kết quả:
- HS đánh giá lẫn nhau 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
* GV giao nhiệm vụ về nhà: 
- HS học bài.

- HS hoàn thành bài tập.

- Đọc và chuẩn bị chủ điểm 3 “Yêu thương và chia sẻ”
